
STT
Nhóm vật 

liệu

Tên vật liệu/loại vật liệu xây 

dựng

Đơn 

vị tính

Tiêu chuẩn kỹ 

thuật
Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ

Điều kiện thương 

mại
Vận chuyển Ghi chú Giá bán

1 Xi măng Cement Hà Tiên PCB30 Kg

QCVN 

16:2019/BXD 

GCNHQ đến 

11/4/2024

Cty Cổ phần XM Hà Tiên
 Giá tại nhà máy huyện 

Kiên Lương
                  1.017 

2 Xi măng Cement Hà Tiên PCB40 Kg

QCVN 

16:2019/BXD 

GCNHQ đến 

11/4/2024

Cty Cổ phần XM Hà Tiên
 Giá tại nhà máy huyện 

Kiên Lương
                  1.106 

3 Xi măng Cement Hà Tiên PCB50 Kg

QCVN 

16:2019/BXD 

GCNHQ số: 

217/2023/DNSX-

SVIBM đến ngày 

19/11/2026

Cty Cổ phần XM Hà Tiên
 Giá tại nhà máy huyện 

Kiên Lương
                  1.241 

4 Xi măng  Vicem Hà Tiên PCB 40 Kg

QCVN 

16:2019/BXD 

GCNHQ số: 

732/2023/CBHQ-

NMKL đến ngày 

30/08/2026

Cty Cổ phần XM 

VICEM Hà Tiên

 Giá tại nhà máy huyện 

Kiên Lương
                  1.319 

5 Xi măng  Vicem Hà Tiên đa dụng -PCB40 Kg

QCVN 

16:2019/BXD 

GCNHQ số: 

724/2023/CBHQ-

NMKL đến ngày 

30/08/2026

Cty Cổ phần XM 

VICEM  Hà Tiên

 Giá tại nhà máy huyện 

Kiên Lương
                  1.157 

6 Xi măng  Vicem Hà Tiên PCB 50 Kg

QCVN 

16:2019/BXD 

GCNHQ số: 

728/2023/CBHQ-

NMKL đến ngày 

30/08/2026

Cty Cổ phần XM 

VICEM  Hà Tiên

 Giá tại nhà máy huyện 

Kiên Lương
                  1.574 

7 Xi măng  Vicem Hà Tiên Green PCB 40 Kg

QCVN 

16:2019/BXD 

GCNHQ số: 

727/2023/CBHQ-

NMKL đến ngày 

30/08/2026

Cty Cổ phần XM 

VICEM  Hà Tiên

 Giá tại nhà máy huyện 

Kiên Lương
                  1.018 

8 Xi măng  Vicem Hà Tiên Power Cement PCB 40 Kg

QCVN 

16:2019/BXD 

GCNHQ số: 

838/2023/CBHQ-

NMKL đến ngày 

30/08/2026

Cty Cổ phần XM 

VICEM  Hà Tiên

 Giá tại nhà máy huyện 

Kiên Lương
                     991 

9 Xi măng  Vicem Hà Tiên PCB 40-MS Bền Sulfat Kg

QCVN 

16:2019/BXD 

GCNHQ số: 

729/2023/CBHQ-

NMKL đến ngày 

30/08/2026

Cty Cổ phần XM 

VICEM  Hà Tiên

 Giá tại nhà máy huyện 

Kiên Lương
                  1.287 

10 Xi măng  Vicem Hà Tiên 2 - PCB 40 Kg

QCVN 

16:2019/BXD 

GCNHQ số: 

1006/2024/CBHQ-

NMKL đến ngày 

30/08/2026

Cty Cổ phần XM 

VICEM  Hà Tiên

 Giá tại nhà máy huyện 

Kiên Lương
                     981 

11 Cát tự nhiên Cát sông tự nhiên (nhập khẩu Campuchia) m3

Nhà nhập khẩu Cty 

TNHH Thương Mại - 

Dịch vụ - Xây dựng Lê 

Nhờ

Campuchia

Hàng được giao nhận 

tại: xã Vĩnh Xương - 

Tân Châu, An Giang 

(Khối lượng giao nhận 

cát san lắp thực tế trên 

thùng sà lan, Chưa bốc 

lên phương tiện bên 

mua).

Giá tại thời điểm báo 

Tháng 06/2025, giá 

bán thực tế tùy thời 

điểm cụ thể

197.800

12 Vật liệu khác Đất núi tại mỏ m3
Công ty TNHH MTV Lý 

Túc Mạch

Hàng được giao nhận tại 

mỏ đất Núi nhọn thuộc 

xã Thuận Yên, tp.Hà 

Tiên (giá trên đã bao 

gồm chi phí đục, cuốc, 

múc lên xe vận chuyển 

của khách hàng nhưng 

chưa bao gồm thuế VAT)

Trong đó:

- chi phí đất núi tại mỏ 

là: 63.636đ/m³

- chi phí đục, cuốc, múc 

lên xe vận chuyển của 

khách hàng là: 

50.926đ/m³.

- Thuế đục, cuốc, múc 

lên xe là: 8%

Giá ngày 2/6/2025 

đến ngày 26/6/2025
114.562

Giá bán (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)) 

Đơn vị tính: đồng

PHỤ LỤC 2b/VLXD

CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 01 NĂM 2026 TẠI NƠI SẢN XUẤT (CÔNG BỐ TẠI SỞ XÂY DỰNG KIÊN GIANG CŨ)

(Kèm theo Thông bố số 206 /TB-SXD ngày  10 Tháng 01 năm 2021 của Sở Xây dựng An Giang)
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13 Vật liệu khác Đất núi tại mỏ m3
Công ty TNHH MTV Lý 

Túc Mạch

Hàng được giao nhận tại 

mỏ đất Núi nhọn thuộc 

xã Thuận Yên, tp.Hà 

Tiên (giá trên đã bao 

gồm chi phí đục, cuốc, 

múc lên xe vận chuyển 

của khách hàng nhưng 

chưa bao gồm thuế VAT)

Trong đó:

- chi phí đất núi tại mỏ 

là: 63.636đ/m³

- chi phí đục, cuốc, múc 

lên xe vận chuyển của 

khách hàng là: 

55.556đ/m³.

- Thuế đục, cuốc, múc 

lên xe là: 8%

Giá từ ngày 

27/6/2025
119.192

14 Vật liệu khác Đất đá tại bãi thải m3

 Là chất thải rắn công 

nghiệp thông thường, 

không phải Là chất 

thải nguy hại.

Chất lượng lớp sét 

bột lẫn cát sạn, mảnh 

dăm vụn tại bãi thải 

của mỏ phù hợp sử 

dụng làm vật liệu xây 

dựng thông thường: 

làm vật liệu san lấp.

Nhiều mùn sét nên 

cần phải phối trộn 

với cát, sạn sỏi mới 

có thể làm vật liệu 

san nền công trình 

giao thông

Công ty Cp Xi măng 

Vicem Hà Tiên

Đất, đá thải 

của mỏ đá vôi 

núi Trầu, núi 

Còm, núi 

Châu Hang.

"- Bên mua tự chịu các 

chi phí có liên quan 

trong quá trình bốc xúc 

tại bãi thải mỏ đá vôi 

núi Trầu, núi Còm, núi 

Châu Hang, vận chuyển 

đất thải đến công trình 

của mình

 Hàng được giao 

tại bãi thải mỏ đá 

vôi núi Trầu, 

Còm, Châu Hang 

tại xã Hòa Điền, 

huyện Kiên 

Lương, tỉnh Kiên 

Giang

Giá ngày 09/6/2025 56.061

15 Đá xây dựng Đá bụi M3
CTY CP SẢN XUẤT 

VLXD KIÊN GIANG

Giá đã bao gồm chi phí 

dịch vụ: xúc, bang, vận 

chuyển lên xe của khách 

hàng, chưa bao gồm 

VAT.

Trong đó: 

- Giá dịch vụ xúc, bang 

đá: 32.500đ/m³

- Thuế xúc, bang: 8%

Đá Hòn Sóc tại 

máy nghiền

Theo báo giá số 

07/2025/TBG-CTY 

của Cty CP Sản xuất 

VLXD Kiên Giang

              290.000 

16 Vật liệu khác Đất, cát núi cải tạo tầng phủ M3
CTY CP SẢN XUẤT 

VLXD KIÊN GIANG

Giá đã bao gồm chi phí 

dịch vụ: xúc, bang, vận 

chuyển lên xe của khách 

hàng, chưa bao gồm 

VAT.

Trong đó: 

- Giá dịch vụ xúc, bang 

đá: 32.500đ/m³

- Thuế xúc, bang: 8%

Đá Hòn Sóc tại 

máy nghiền

Theo báo giá số 

07/2025/TBG-CTY 

của Cty CP Sản xuất 

VLXD Kiên Giang

              218.000 

17 Đá xây dựng Đá mi sàng 5x10 và 5x15 M3
CTY CP SẢN XUẤT 

VLXD KIÊN GIANG

Giá đã bao gồm chi phí 

dịch vụ: xúc, bang, vận 

chuyển lên xe của khách 

hàng, chưa bao gồm 

VAT.

Trong đó: 

- Giá dịch vụ xúc, bang 

đá: 32.500đ/m³

- Thuế xúc, bang: 8%

Đá Hòn Sóc tại 

máy nghiền

Theo báo giá số 

07/2025/TBG-CTY 

của Cty CP Sản xuất 

VLXD Kiên Giang

              342.000 

18 Đá xây dựng Đá 0x4 loại I Dmax25 M3
CTY CP SẢN XUẤT 

VLXD KIÊN GIANG

Giá đã bao gồm chi phí 

dịch vụ: xúc, bang, vận 

chuyển lên xe của khách 

hàng, chưa bao gồm 

VAT.

Trong đó: 

- Giá dịch vụ xúc, bang 

đá: 32.500đ/m³

- Thuế xúc, bang: 8%

Đá Hòn Sóc tại 

máy nghiền

Theo báo giá số 

07/2025/TBG-CTY 

của Cty CP Sản xuất 

VLXD Kiên Giang

              353.000 

19 Đá xây dựng Đá 0x4 loại II M3
CTY CP SẢN XUẤT 

VLXD KIÊN GIANG

Giá đã bao gồm chi phí 

dịch vụ: xúc, bang, vận 

chuyển lên xe của khách 

hàng, chưa bao gồm 

VAT.

Trong đó: 

- Giá dịch vụ xúc, bang 

đá: 32.500đ/m³

- Thuế xúc, bang: 8%

Đá Hòn Sóc tại 

máy nghiền

Theo báo giá số 

07/2025/TBG-CTY 

của Cty CP Sản xuất 

VLXD Kiên Giang

              319.000 

20 Đá xây dựng Đá 0x4 loại III M3
CTY CP SẢN XUẤT 

VLXD KIÊN GIANG

Giá đã bao gồm chi phí 

dịch vụ: xúc, bang, vận 

chuyển lên xe của khách 

hàng, chưa bao gồm 

VAT.

Trong đó: 

- Giá dịch vụ xúc, bang 

đá: 32.500đ/m³

- Thuế xúc, bang: 8%

Đá Hòn Sóc tại 

máy nghiền

Theo báo giá số 

07/2025/TBG-CTY 

của Cty CP Sản xuất 

VLXD Kiên Giang

              291.000 
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20 Đá xây dựng Đá 1x2  lỗ sàng 29 M3
CTY CP SẢN XUẤT 

VLXD KIÊN GIANG

Giá đã bao gồm chi phí 

dịch vụ: xúc, bang, vận 

chuyển lên xe của khách 

hàng, chưa bao gồm 

VAT.

Trong đó: 

- Giá dịch vụ xúc, bang 

đá: 32.500đ/m³

- Thuế xúc, bang: 8%

Đá Hòn Sóc tại 

máy nghiền

Theo báo giá số 

07/2025/TBG-CTY 

của Cty CP Sản xuất 

VLXD Kiên Giang

              408.000 

20 Đá xây dựng Đá 1x2  lỗ sàng 22 M3
CTY CP SẢN XUẤT 

VLXD KIÊN GIANG

Giá đã bao gồm chi phí 

dịch vụ: xúc, bang, vận 

chuyển lên xe của khách 

hàng, chưa bao gồm 

VAT.

Trong đó: 

- Giá dịch vụ xúc, bang 

đá: 32.500đ/m³

- Thuế xúc, bang: 8%

Đá Hòn Sóc tại 

máy nghiền

Theo báo giá số 

07/2025/TBG-CTY 

của Cty CP Sản xuất 

VLXD Kiên Giang

              417.000 

20 Đá xây dựng Đá 4x6 xay Bóp M3
CTY CP SẢN XUẤT 

VLXD KIÊN GIANG

Giá đã bao gồm chi phí 

dịch vụ: xúc, bang, vận 

chuyển lên xe của khách 

hàng, chưa bao gồm 

VAT.

Trong đó: 

- Giá dịch vụ xúc, bang 

đá: 32.500đ/m³

- Thuế xúc, bang: 8%

Đá Hòn Sóc tại 

máy nghiền

Theo báo giá số 

07/2025/TBG-CTY 

của Cty CP Sản xuất 

VLXD Kiên Giang

              360.000 

20 Đá xây dựng Đá 2x4 M3
CTY CP SẢN XUẤT 

VLXD KIÊN GIANG

Giá đã bao gồm chi phí 

dịch vụ: xúc, bang, vận 

chuyển lên xe của khách 

hàng, chưa bao gồm 

VAT.

Trong đó: 

- Giá dịch vụ xúc, bang 

đá: 32.500đ/m³

- Thuế xúc, bang: 8%

Đá Hòn Sóc tại 

máy nghiền

Theo báo giá số 

07/2025/TBG-CTY 

của Cty CP Sản xuất 

VLXD Kiên Giang

              365.000 

20 Đá xây dựng Đá bụi M3
CTY CP SẢN XUẤT 

VLXD KIÊN GIANG

Giá đã bao gồm chi phí 

dịch vụ: xúc, bang, vận 

chuyển lên xe của khách 

hàng, chưa bao gồm 

VAT.

Trong đó: 

- Giá dịch vụ xúc, bang 

đá, vận chuyển, xuống 

phương tiện KH: 

42.500đ/m³

- Thuế xúc, bang: 8%

 Đá Hòn Sóc giao 

tại bến thủy Hòn 

Sóc

Theo báo giá số 

07/2025/TBG-CTY 

của Cty CP Sản xuất 

VLXD Kiên Giang

              300.000 

20 Vật liệu khác Đất, cát núi cải tạo tầng phủ M3
CTY CP SẢN XUẤT 

VLXD KIÊN GIANG

Giá đã bao gồm chi phí 

dịch vụ: xúc, bang, vận 

chuyển lên xe của khách 

hàng, chưa bao gồm 

VAT.

Trong đó: 

- Giá dịch vụ xúc, bang 

đá, vận chuyển, xuống 

phương tiện KH: 

42.500đ/m³

- Thuế xúc, bang: 8%

 Đá Hòn Sóc giao 

tại bến thủy Hòn 

Sóc

Theo báo giá số 

07/2025/TBG-CTY 

của Cty CP Sản xuất 

VLXD Kiên Giang

              228.000 

27 Đá xây dựng Đá mi sàng 5x10 và 5x15 M3
CTY CP SẢN XUẤT 

VLXD KIÊN GIANG

Giá đã bao gồm chi phí 

dịch vụ: xúc, bang, vận 

chuyển lên xe của khách 

hàng, chưa bao gồm 

VAT.

Trong đó: 

- Giá dịch vụ xúc, bang 

đá, vận chuyển, xuống 

phương tiện KH: 

42.500đ/m³

- Thuế xúc, bang: 8%

 Đá Hòn Sóc giao 

tại bến thủy Hòn 

Sóc

Theo báo giá số 

07/2025/TBG-CTY 

của Cty CP Sản xuất 

VLXD Kiên Giang

              352.000 

28 Đá xây dựng Đá 0x4 loại I Dmax25 M3
CTY CP SẢN XUẤT 

VLXD KIÊN GIANG

Giá đã bao gồm chi phí 

dịch vụ: xúc, bang, vận 

chuyển lên xe của khách 

hàng, chưa bao gồm 

VAT.

Trong đó: 

- Giá dịch vụ xúc, bang 

đá, vận chuyển, xuống 

phương tiện KH: 

42.500đ/m³

- Thuế xúc, bang: 8%

 Đá Hòn Sóc giao 

tại bến thủy Hòn 

Sóc

Theo báo giá số 

07/2025/TBG-CTY 

của Cty CP Sản xuất 

VLXD Kiên Giang

              363.000 

29 Đá xây dựng Đá 0x4 loại II M3
CTY CP SẢN XUẤT 

VLXD KIÊN GIANG

Giá đã bao gồm chi phí 

dịch vụ: xúc, bang, vận 

chuyển lên xe của khách 

hàng, chưa bao gồm 

VAT.

Trong đó: 

- Giá dịch vụ xúc, bang 

đá, vận chuyển, xuống 

phương tiện KH: 

42.500đ/m³

- Thuế xúc, bang: 8%

 Đá Hòn Sóc giao 

tại bến thủy Hòn 

Sóc

Theo báo giá số 

07/2025/TBG-CTY 

của Cty CP Sản xuất 

VLXD Kiên Giang

              329.000 

Trang 3/6 Phụ lục 02b/VLXD



STT
Nhóm vật 

liệu

Tên vật liệu/loại vật liệu xây 

dựng

Đơn 

vị tính

Tiêu chuẩn kỹ 

thuật
Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ

Điều kiện thương 

mại
Vận chuyển Ghi chú Giá bán

30 Đá xây dựng Đá 0x4 loại III M3
CTY CP SẢN XUẤT 

VLXD KIÊN GIANG

Giá đã bao gồm chi phí 

dịch vụ: xúc, bang, vận 

chuyển lên xe của khách 

hàng, chưa bao gồm 

VAT.

Trong đó: 

- Giá dịch vụ xúc, bang 

đá, vận chuyển, xuống 

phương tiện KH: 

42.500đ/m³

- Thuế xúc, bang: 8%

 Đá Hòn Sóc giao 

tại bến thủy Hòn 

Sóc

Theo báo giá số 

07/2025/TBG-CTY 

của Cty CP Sản xuất 

VLXD Kiên Giang

              301.000 

31 Đá xây dựng Đá 1x2  lỗ sàng 29 M3
CTY CP SẢN XUẤT 

VLXD KIÊN GIANG

Giá đã bao gồm chi phí 

dịch vụ: xúc, bang, vận 

chuyển lên xe của khách 

hàng, chưa bao gồm 

VAT.

Trong đó: 

- Giá dịch vụ xúc, bang 

đá, vận chuyển, xuống 

phương tiện KH: 

42.500đ/m³

- Thuế xúc, bang: 8%

 Đá Hòn Sóc giao 

tại bến thủy Hòn 

Sóc

Theo báo giá số 

07/2025/TBG-CTY 

của Cty CP Sản xuất 

VLXD Kiên Giang

              418.000 

32 Đá xây dựng Đá 1x2  lỗ sàng 22 M3
CTY CP SẢN XUẤT 

VLXD KIÊN GIANG

Giá đã bao gồm chi phí 

dịch vụ: xúc, bang, vận 

chuyển lên xe của khách 

hàng, chưa bao gồm 

VAT.

Trong đó: 

- Giá dịch vụ xúc, bang 

đá, vận chuyển, xuống 

phương tiện KH: 

42.500đ/m³

- Thuế xúc, bang: 8%

 Đá Hòn Sóc giao 

tại bến thủy Hòn 

Sóc

Theo báo giá số 

07/2025/TBG-CTY 

của Cty CP Sản xuất 

VLXD Kiên Giang

              427.000 

33 Đá xây dựng Đá 4x6 xay bóp M3
CTY CP SẢN XUẤT 

VLXD KIÊN GIANG

Giá đã bao gồm chi phí 

dịch vụ: xúc, bang, vận 

chuyển lên xe của khách 

hàng, chưa bao gồm 

VAT.

Trong đó: 

- Giá dịch vụ xúc, bang 

đá, vận chuyển, xuống 

phương tiện KH: 

42.500đ/m³

- Thuế xúc, bang: 8%

 Đá Hòn Sóc giao 

tại bến thủy Hòn 

Sóc

Theo báo giá số 

07/2025/TBG-CTY 

của Cty CP Sản xuất 

VLXD Kiên Giang

              330.000 

34 Đá xây dựng Đá 2x4 M3
CTY CP SẢN XUẤT 

VLXD KIÊN GIANG

Giá đã bao gồm chi phí 

dịch vụ: xúc, bang, vận 

chuyển lên xe của khách 

hàng, chưa bao gồm 

VAT.

Trong đó: 

- Giá dịch vụ xúc, bang 

đá, vận chuyển, xuống 

phương tiện KH: 

42.500đ/m³

- Thuế xúc, bang: 8%

 Đá Hòn Sóc giao 

tại bến thủy Hòn 

Sóc

Theo báo giá số 

07/2025/TBG-CTY 

của Cty CP Sản xuất 

VLXD Kiên Giang

              375.000 

35 Đá xây dựng Đá mi bụi I M3
CTY CP SẢN XUẤT 

VLXD KIÊN GIANG

Giá đã bao gồm chi phí 

dịch vụ: xúc, bang, vận 

chuyển lên xe của khách 

hàng, chưa bao gồm 

VAT.

Trong đó: 

- Giá dịch vụ xúc, bang 

đá, vận chuyển, xuống 

phương tiện KH: 

52.500đ/m³

- Thuế xúc, bang: 8%

Đá Hòn Sóc tại 

điểm giao dịch 

Chòm Sao

Theo báo giá số 

07/2025/TBG-CTY 

của Cty CP Sản xuất 

VLXD Kiên Giang

              310.000 

36 Vật liệu khác Đất, cát núi cải tạo tầng phủ M3
CTY CP SẢN XUẤT 

VLXD KIÊN GIANG

Giá đã bao gồm chi phí 

dịch vụ: xúc, bang, vận 

chuyển lên xe của khách 

hàng, chưa bao gồm 

VAT.

Trong đó: 

- Giá dịch vụ xúc, bang 

đá, vận chuyển, xuống 

phương tiện KH: 

52.500đ/m³

- Thuế xúc, bang: 8%

Đá Hòn Sóc tại 

điểm giao dịch 

Chòm Sao

Theo báo giá số 

07/2025/TBG-CTY 

của Cty CP Sản xuất 

VLXD Kiên Giang

              238.000 

37 Đá xây dựng Đá mi sàng 5x10 và 5x15 M3
CTY CP SẢN XUẤT 

VLXD KIÊN GIANG

Giá đã bao gồm chi phí 

dịch vụ: xúc, bang, vận 

chuyển lên xe của khách 

hàng, chưa bao gồm 

VAT.

Trong đó: 

- Giá dịch vụ xúc, bang 

đá, vận chuyển, xuống 

phương tiện KH: 

52.500đ/m³

- Thuế xúc, bang: 8%

Đá Hòn Sóc tại 

điểm giao dịch 

Chòm Sao

Theo báo giá số 

07/2025/TBG-CTY 

của Cty CP Sản xuất 

VLXD Kiên Giang

              362.000 

38 Đá xây dựng Đá 0x4 loại I Dmax25 M3
CTY CP SẢN XUẤT 

VLXD KIÊN GIANG

Giá đã bao gồm chi phí 

dịch vụ: xúc, bang, vận 

chuyển lên xe của khách 

hàng, chưa bao gồm 

VAT.

Trong đó: 

- Giá dịch vụ xúc, bang 

đá, vận chuyển, xuống 

phương tiện KH: 

52.500đ/m³

- Thuế xúc, bang: 8%

Đá Hòn Sóc tại 

điểm giao dịch 

Chòm Sao

Theo báo giá số 

07/2025/TBG-CTY 

của Cty CP Sản xuất 

VLXD Kiên Giang

              373.000 
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39 Đá xây dựng Đá 0x4 loại II M3
CTY CP SẢN XUẤT 

VLXD KIÊN GIANG

Giá đã bao gồm chi phí 

dịch vụ: xúc, bang, vận 

chuyển lên xe của khách 

hàng, chưa bao gồm 

VAT.

Trong đó: 

- Giá dịch vụ xúc, bang 

đá, vận chuyển, xuống 

phương tiện KH: 

52.500đ/m³

- Thuế xúc, bang: 8%

Đá Hòn Sóc tại 

điểm giao dịch 

Chòm Sao

Theo báo giá số 

07/2025/TBG-CTY 

của Cty CP Sản xuất 

VLXD Kiên Giang

              339.000 

40 Đá xây dựng Đá 0x4 loại III M3
CTY CP SẢN XUẤT 

VLXD KIÊN GIANG

Giá đã bao gồm chi phí 

dịch vụ: xúc, bang, vận 

chuyển lên xe của khách 

hàng, chưa bao gồm 

VAT.

Trong đó: 

- Giá dịch vụ xúc, bang 

đá, vận chuyển, xuống 

phương tiện KH: 

52.500đ/m³

- Thuế xúc, bang: 8%

Đá Hòn Sóc tại 

điểm giao dịch 

Chòm Sao

Theo báo giá số 

07/2025/TBG-CTY 

của Cty CP Sản xuất 

VLXD Kiên Giang

              311.000 

41 Đá xây dựng Đá 1x2  lỗ sàng 29 M3
CTY CP SẢN XUẤT 

VLXD KIÊN GIANG

Giá đã bao gồm chi phí 

dịch vụ: xúc, bang, vận 

chuyển lên xe của khách 

hàng, chưa bao gồm 

VAT.

Trong đó: 

- Giá dịch vụ xúc, bang 

đá, vận chuyển, xuống 

phương tiện KH: 

52.500đ/m³

- Thuế xúc, bang: 8%

Đá Hòn Sóc tại 

điểm giao dịch 

Chòm Sao

Theo báo giá số 

07/2025/TBG-CTY 

của Cty CP Sản xuất 

VLXD Kiên Giang

              428.000 

42 Đá xây dựng Đá 1x2  lỗ sàng 22 M3
CTY CP SẢN XUẤT 

VLXD KIÊN GIANG

Giá đã bao gồm chi phí 

dịch vụ: xúc, bang, vận 

chuyển lên xe của khách 

hàng, chưa bao gồm 

VAT.

Trong đó: 

- Giá dịch vụ xúc, bang 

đá, vận chuyển, xuống 

phương tiện KH: 

52.500đ/m³

- Thuế xúc, bang: 8%

Đá Hòn Sóc tại 

điểm giao dịch 

Chòm Sao

Theo báo giá số 

07/2025/TBG-CTY 

của Cty CP Sản xuất 

VLXD Kiên Giang

              437.000 

43 Đá xây dựng Đá 4x6 xay bóp M3
CTY CP SẢN XUẤT 

VLXD KIÊN GIANG

Giá đã bao gồm chi phí 

dịch vụ: xúc, bang, vận 

chuyển lên xe của khách 

hàng, chưa bao gồm 

VAT.

Trong đó: 

- Giá dịch vụ xúc, bang 

đá, vận chuyển, xuống 

phương tiện KH: 

52.500đ/m³

- Thuế xúc, bang: 8%

Đá Hòn Sóc tại 

điểm giao dịch 

Chòm Sao

Theo báo giá số 

07/2025/TBG-CTY 

của Cty CP Sản xuất 

VLXD Kiên Giang

              380.000 

44 Đá xây dựng Đá 2x4 M3
CTY CP SẢN XUẤT 

VLXD KIÊN GIANG

Giá đã bao gồm chi phí 

dịch vụ: xúc, bang, vận 

chuyển lên xe của khách 

hàng, chưa bao gồm 

VAT.

Trong đó: 

- Giá dịch vụ xúc, bang 

đá, vận chuyển, xuống 

phương tiện KH: 

52.500đ/m³

- Thuế xúc, bang: 8%

Đá Hòn Sóc tại 

điểm giao dịch 

Chòm Sao

Theo báo giá số 

07/2025/TBG-CTY 

của Cty CP Sản xuất 

VLXD Kiên Giang

              385.000 

45
Bê tông đúc 

sẵn
Cọc BTLT D300 M600 M

TCVN 7888:2014. 

GCN số: 

170979.01.PRO.CN2

2.04 đến ngày 

29/06/2025

Cty Cổ phần Xây dựng 

Bách Khoa

Bán tại Nhà máy Cty CP 

Xây dựng Bách Khoa An 

Giang, đ/c: ấp Bình Phú 

2, xã Bình Hòa, Châu 

Thành, An Giang. Giá 

bao gồm chi phí bốc dỡ 

hàng lên xe khách hàng

              246.000 

46
Bê tông đúc 

sẵn
Cọc BTLT D400 M600 M

TCVN 7888:2014. 

GCN HQ số: 

170979.01.PRO.CN2

2.04 đến ngày 

29/06/2025

Cty Cổ phần Xây dựng 

Bách Khoa

Bán tại Nhà máy Cty CP 

Xây dựng Bách Khoa An 

Giang, đ/c: ấp Bình Phú 

2, xã Bình Hòa, Châu 

Thành, An Giang. Giá 

bao gồm chi phí bốc dỡ 

hàng lên xe khách hàng

              415.000 

47
Bê tông đúc 

sẵn
Cọc vuông DUL 120x120 M

TCVN 7888:2014. 

GCN số: 

1300.HC5.AQC đến 

ngày 08/01/2026

Cty Cổ phần Xây dựng 

Bách Khoa

Bán tại Nhà máy Cty CP 

Xây dựng Bách Khoa An 

Giang, đ/c: ấp Bình Phú 

2, xã Bình Hòa, Châu 

Thành, An Giang. Giá 

bao gồm chi phí bốc dỡ 

hàng lên xe khách hàng

                68.000 
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STT
Nhóm vật 

liệu

Tên vật liệu/loại vật liệu xây 
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Tiêu chuẩn kỹ 
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Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ

Điều kiện thương 

mại
Vận chuyển Ghi chú Giá bán

48
Bê tông đúc 

sẵn
Cọc vuông DUL 150x150 M

TCVN 7888:2014. 

GCN số: 

1300.HC5.AQC đến 

ngày 08/01/2026

Cty Cổ phần Xây dựng 

Bách Khoa

Bán tại Nhà máy Cty CP 

Xây dựng Bách Khoa An 

Giang, đ/c: ấp Bình Phú 

2, xã Bình Hòa, Châu 

Thành, An Giang. Giá 

bao gồm chi phí bốc dỡ 

hàng lên xe khách hàng

                88.000 

49
Bê tông đúc 

sẵn
Cống D300 H10 (L=4m) M

TCVN 9113:2012. 

GCN HQ số: 

170979.01.PRO.CN2

2.03 đến ngày 

29/06/2025

Cty Cổ phần Xây dựng 

Bách Khoa

Bán tại Nhà máy Cty CP 

Xây dựng Bách Khoa An 

Giang, đ/c: ấp Bình Phú 

2, xã Bình Hòa, Châu 

Thành, An Giang. Giá 

bao gồm chi phí bốc dỡ 

hàng lên xe khách hàng

              270.000 

50
Bê tông đúc 

sẵn
Cống D300 H30 (L=4m) M

TCVN 9113:2012. 

GCN HQ số: 

170979.01.PRO.CN2

2.03 đến ngày 

29/06/2025

Cty Cổ phần Xây dựng 

Bách Khoa

Bán tại Nhà máy Cty CP 

Xây dựng Bách Khoa An 

Giang, đ/c: ấp Bình Phú 

2, xã Bình Hòa, Châu 

Thành, An Giang. Giá 

bao gồm chi phí bốc dỡ 

hàng lên xe khách hàng

              280.000 

51
Bê tông đúc 

sẵn
Cống D400 H10 (L=4m) M

TCVN 9113:2012. 

GCN HQ số: 

170979.01.PRO.CN2

2.03 đến ngày 

29/06/2025

Cty Cổ phần Xây dựng 

Bách Khoa

Bán tại Nhà máy Cty CP 

Xây dựng Bách Khoa An 

Giang, đ/c: ấp Bình Phú 

2, xã Bình Hòa, Châu 

Thành, An Giang. Giá 

bao gồm chi phí bốc dỡ 

hàng lên xe khách hàng

              318.000 

52
Bê tông đúc 

sẵn
Cống D400 H30 (L=4m) M

TCVN 9113:2012. 

GCN HQ số: 

170979.01.PRO.CN2

2.03 đến ngày 

29/06/2025

Cty Cổ phần Xây dựng 

Bách Khoa

Bán tại Nhà máy Cty CP 

Xây dựng Bách Khoa An 

Giang, đ/c: ấp Bình Phú 

2, xã Bình Hòa, Châu 

Thành, An Giang. Giá 

bao gồm chi phí bốc dỡ 

hàng lên xe khách hàng

              325.000 

53
Bê tông đúc 

sẵn
Cống D800 H10 (L=4m) M

TCVN 9113:2012. 

GCN HQ số: 

170979.01.PRO.CN2

2.03 đến ngày 

29/06/2025

Cty Cổ phần Xây dựng 

Bách Khoa

Bán tại Nhà máy Cty CP 

Xây dựng Bách Khoa An 

Giang, đ/c: ấp Bình Phú 

2, xã Bình Hòa, Châu 

Thành, An Giang. Giá 

bao gồm chi phí bốc dỡ 

hàng lên xe khách hàng

              790.000 

54
Bê tông đúc 

sẵn
Cống D800 H30 (L=4m) M

TCVN 9113:2012. 

GCN HQ số: 

170979.01.PRO.CN2

2.03 đến ngày 

29/06/2025

Cty Cổ phần Xây dựng 

Bách Khoa

Bán tại Nhà máy Cty CP 

Xây dựng Bách Khoa An 

Giang, đ/c: ấp Bình Phú 

2, xã Bình Hòa, Châu 

Thành, An Giang. Giá 

bao gồm chi phí bốc dỡ 

hàng lên xe khách hàng

              905.000 
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